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Giáo viên:

MÃ KHÓA GIẢI THÍCH ĐIỂM CHẤM CÁC MÔN HỌC CẤP MẪU GIÁO: S+=Chuyên cần Đạt Mục tiêu, S= Phù hợp Đạt Mục Tiêu, S-=Không Chuyên cần Đạt Mục tiêu, N=Có Khó khăn Đạt Mục tiêu vào thời điểm này, NG=Không 
Cho Điểm, *=Học sinh sử dụng một chương trıǹh học được sửa đổi – Xem Nhận xét của Giáo viên, X= Lıñh vực có Khó khăn – Xem Nhận xét của Giáo viên.
NHỮNG CẤP ĐỌC CÓ HƯỚNG DẪN  (Chı ̉cho Giai đoạn Chấm điểm thứ Tư): AGL= Trên Trıǹh độ Đọc Cấp Lớp, OGL= Đúng Trıǹh độ Đọc Cấp Lớp, BGL=Dưới Trıǹh độ Đọc Cấp Lớp

Học kỳ 1: 

Học kỳ 2: 

Học kỳ 3: 

Học kỳ 4: 

Tiêu chuẩn 1 2 3 4 CN
Writing Grade 

Diễn đạt ý tưởng thông qua vẽ và viết
Đọc ra các ý tưởng, câu và câu chuyện
Sử dụng âm thanh đầu khi viết
Sử dụng âm thanh cuối và/hoặc giữa trong các từ
Biết đọc từ trái sang phải và từ trên xuống dưới
Sử dụng dấu cách giữa các từ

Học kỳ 1: 

Học kỳ 2: 

Học kỳ 3: 

Học kỳ 4: 

Tiêu chuẩn 1 2 3 4 CN
Môn toán
Số và ý nghĩa của số
Tính toán và ước luọng
Đo lường
Hình học
Thống kê
Dạng toán

Học kỳ 1: 

Học kỳ 2: 

Học kỳ 3: 

Học kỳ 4: 

Tiêu chuẩn 1 2 3 4 CN
Môn xã hội

Học kỳ 1: 

Học kỳ 2: 

Học kỳ 3: 

Học kỳ 4: 

Tiêu chuẩn 1 2 3 4 CN
Môn khoa học

Học kỳ 1: 

Học kỳ 2: 

Học kỳ 3: 

Học kỳ 4: 

Tiêu chuẩn 1 2 3 4 CN
Môn đọc
Lắng nghe
Làm theo hướng dẫn miệng

Học kỳ 1: 

Term2: 

Học kỳ 3: 

Học kỳ 4: 

Tiêu chuẩn 1 2 3 4 CN
Môn Nói
Thay phiên khi nói chuyện
Tham gia thảo luận ở lớp
Diễn đạt ý tưởng rõ rằng
Đọc, kể, ngâm và hát

Hỏi khi cần thêm thông tin
Học kỳ 1: 

Học kỳ 2: 

Học kỳ 3: 

Học kỳ 4: 

Học kỳ  Đến nay 1 2 3 4 

Số ngày ghi danh 0 0 0 0 

Số ngày bắng mặt 0 0 0 0 

Số ngày đi trễ 0 0 0 0 

Tiêu chuẩn 1 2 3 4 CN
Môn đọc
Trình độ đọc (chỉ cho giai đoạn 4)
Cho thấy biểu cách ấn phẩn được tổ chức và đọc
Đọc từ trái sang phải
Theo dõi các từ theo kết hợp tương ứng
Xác định được âm điệu của từ
Liên kết chữ và âm thanh
Nhận ra các từ được sử dụng thường xuyên trong lớp
Nhắc lại các chi tiết từ một câu chuyện
Kể lại một câu chuyện theo thứ tự logic



Tên học sinh Giáo viên
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Tiêu chuẩn 1 2 3 4 CN

Độ khéo léo

Cầm bút đúng cách

Tạo nên chữ và số đúng cách
Học kỳ 1: 

Học kỳ 2: 

Học kỳ 3: 

Học kỳ 4: 

Tiêu chuẩn 1 2 3 4 CN

Môn Công nghệ

Xác định và chỉ ra các bộ phận của máy tính

Khám phá một số phần mềm dạy học
Học kỳ 1: 

Học kỳ 2: 

Học kỳ 3: 

Học kỳ 4: 

Tiêu chuẩn 1 2 3 4 CN
Môn nghệ thuật

Học kỳ 1: 

Term2: 

Học kỳ 3: 

Học kỳ 4: 

Tiêu chuẩn 1 2 3 4 CN
Môn Giáo dục thể chất

Học kỳ 1: 

Học kỳ 2: 

Học kỳ 3: 

Học kỳ 4: 

Tiêu chuẩn 1 2 3 4 CN
Môn Âm nhạc

Học kỳ 1: 

Học kỳ 2: 

Học kỳ 3: 

Học kỳ 4: 

Tiêu chuẩn 1 2 3 4 CN
Hạnh kiểm

Tự giác

Tôn trọng ủy quyền

Tôn trọng quyền, quan điểm và tài sản của người khác

Tuân thủ quy định ở trường, lớp, nhà ăn và trên xe bus 

Học kỳ 1: 

Học kỳ 2: 

Học kỳ 3: 

Học kỳ 4: 

Tiêu chuẩn 1 2 3 4 CN

Thói quen

Hợp tác trong nhóm

Sử dụng dụng cụ và thiết bị có trách nhiệm

Thể hiện kỹ năng tổ chức

Hoàn thành công viêc và bài được giao

Trả lại các tài liệu cho nhà trường (như sách thư viện, mẫu biểu và cặp 
tài liệu vv.) 

Học kỳ 1: 

Học kỳ 2: 

Học kỳ 3: 

Học kỳ 4: 



Giáo viên:
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TÊN HỌC SINH:

Xác định tên các chữ cái - Thành thạo

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M   

N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X Y  Z 

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m   

n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x y  z 

Xác đinh âm các chữ cái – Thành thạo

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M   

N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X Y  Z 

Viết tên đúng cách  – Thành thạo

Tên   Họ

Nhận biết số trong vòng 20 (0-20) - Thành thạo

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

Đếm đến  ... (Số)

Số chỉ ra số cao nhất học sinh có thể đếm tới

Học kỳ Số
1 

2 

3 

4 

CN

Nhận xét của Hiệu trưởng

Nhận xét chung 

Học kỳ 1:

Học kỳ 2:

Học kỳ 3:

Học kỳ 4:




